
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Loại Xuất sắc Loại Giỏi Loại Khá

1 K62 M3 17020074  Phạm Mạnh Tuấn  22/01/1999  23  4.00 Xuất sắc 1

2 K62 M3 17020441  Bùi Thái Trung  27/07/1999  14  3.94 Xuất sắc 2

3 K62 M3 17020393  Nguyễn Tú Ninh  21/07/1999  14  3.85 Xuất sắc 3

4 K62 M4 17020280  Lê Hữu Hải  07/05/1998  14  3.83 Xuất sắc 4

5 K62 M1 17020285  Đàm Đình Hiệp  17/12/1999  14  3.80 Xuất sắc 5

6 K62 M1 17020363  Phạm Văn Lực  06/02/1999  14  3.80 Xuất sắc 6

7 K62 M1 17020452  Hàn Văn Tuấn  31/12/1998  14  3.79 Xuất sắc 7

8 K62 M2 17020249  Nguyễn Duy Cương  10/04/1999  26  3.76 Xuất sắc 8

9 K62 M1 17020361  Đào Thành Lộc  21/08/1998  17  3.74 Xuất sắc 9

10 K62 M1 17020384  Nguyễn Thị Nga  24/12/1999  14  3.72 Xuất sắc 10

11 K62 M2 17020339  Nguyễn Duy Khánh  23/03/1999  21  3.72 Xuất sắc 11

12 K62 M3 17020454  Nguyễn Duy Tuấn  10/02/1999  14  3.72 Xuất sắc 12

13 K62 M4 17020419  Nguyễn Bá Thái  12/08/1999  14  3.70 Xuất sắc 13

1 K63 M2 18021443  Lê Đức Vũ  24/04/2000  22  3.81 Xuất sắc 1

2 K63 M1 18020464  Đỗ Văn Hậu  19/10/2000  23  3.77 Xuất sắc 2

3 K63 M2 18021050  Khiếu Mạnh Quang  30/09/1998  26  3.68 Xuất sắc 3

4 K63 M1 18020858  Lê Mạnh Long  05/09/2000  23  3.66 Xuất sắc 4

5 K63 M2 18021215  Lưu Văn Thiện  20/06/2000  23  3.62 Xuất sắc 5

6 K63 M1 18020330  Lương Trung Đức  05/02/2000  20  3.51 Xuất sắc 1

7 K63 M1 18021114  Nguyễn Thị Minh Tâm  19/12/2000  20  3.46 Xuất sắc 2

8 K63 M2 18020884  Đoàn Quang Mạnh  13/06/2000  23  3.45 Xuất sắc 3

9 K63 M2 18020446  Nguyễn Việt Hải  01/01/2000  18  3.39 Xuất sắc 4

10 K63 M1 18021393  Nguyễn Sơn Tùng  19/11/2000  26  3.23 Xuất sắc 5


